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BÀI 16 mầ&hỳ-Di:. SldroTXTcÊU 

KAIDAN o AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI 





\ 

TẢylA/u 


Xin kính chào quý khách. 


Nhân viên 

IRASSHAIMASE. 



cửa hàng 




yy~y 

yyýjầoềa<ỉí^~(:Wo 

Anh ơi, khu bán truyện tranh ở 


Anna 

ANÔ, MANGA ƯRIBA WA 

đâu ạ? 



DOKO DESU KA. 



T/ulAẢy 

2 ÉT! To 

Trên tầng 2 ạ. 


Nhân viên 

ầầ&ltP-D-i c % Sic&oTXTcÊiAo 

Chị hãy đi lên cầu thang, rồi 


cửa hàng 

NIKAI DESU. 

rẽ phải. 



KAIDAN o AGATTE, MIGI NI 




ITTE KUDASAI. 


> 



Mẩu ngữ pháp 


(ĩ) Động từ thể TE có thể nối các câu với nhau. 


<s> Động từ thể TE có thể diễn đạt một chuỗi các hành động xảy ra nối tiếp nhau. 
Ví dụ: GOKAI NI AGARIMASU + HIDARI NI IKIMASU 
(đi lên tầng 5) (rẽ trái) 

=> GOKAI NI AGATTE, HIDARI NI IKIMASU. 

(Đi lên tầng 5, rồi rẽ trái.) 


( 2 ) Phương hướng 

HIDARI (Trái) 


MIGI (Phải) 




Từ tượng thanh và tượng hình 



Tiếng bước lên cầu thang 



Tiếng gõ cửa 
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